
LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

II

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chòi thông tin và điểm

dừng chân cho khách đi vào

miệng núi lửa Chư B'luk

          0,30           0,30      0,30      -          -     0,30       -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

2
Khu di tích N'Trang Gưh

(Khu mộ)
          0,60           0,60      0,60      -          -       0,60      -         -            -           -    Xã Buôn Choah 

Đã thu hồi đất nhưng chưa giao 

đất, Chuyển tiếp KH 2023

3 Nhà máy sản xuất lúa gạo           1,50           1,50      0,20  0,16    0,04      -         -        1,30         -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

4
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          5,00           5,00      5,00      -      5,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

5

Điểm dừng nghỉ và bãi đỗ

xe cho khách đi vào miệng

núi lửa Chư B'luk

          1,00           1,00      1,00      -          -     1,00       -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

6
Điểm dừng chân và bãi đỗ

xe T1, T2
          0,40           0,40      0,40      -          -       0,40      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

1. Công trình, dự án, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô

1.1. Công trình, dự án, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Phụ lục 02:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BUÔN CHOAH

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:

III

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Buôn Choah           1,30           1,30      1,30      -      1,30      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

2
Giao đất nông nghiệp tại xã

Buôn Choah
      104,50 104,50               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Buôn Choah 

Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

3
Giao, cho thuê đất khu vực

Cù Lao xã Buôn Choah
          1,50           1,50               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Buôn Choah 

Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

4

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,40           0,40      0,40      -          -       0,40      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

IV Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Trang trại Nông nghiệp

công nghệ cao Nam Ka
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Buôn Choah 

-
Trang trại Nông nghiệp

công nghệ cao Nam Ka
          5,00           5,00      5,00      -          -       5,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

- Đất thương mại dịch vụ           1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

2
Trang trại Nông nghiệp Du

lịch Đam San
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

-
Trang trại Nông nghiệp Du

lịch Đam San
          5,00           5,00      5,00      -          -       5,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

- Đất phi nông nghiệp khác           3,00           3,00      3,00      -          -       3,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

3

Nhu cầu đất phát triển du

lịch cộng đồng theo mô

hình Famstay; Homestay tại

các xã, thị trấn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Famstay hộ ông Ngô Văn

Quý
          1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

V

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
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Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          0,50           0,03           0,47      0,47      -      0,17     0,30      -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Buôn Choah           1,00           1,00      1,00  1,00        -        -         -            -           -    Xã Buôn Choah Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Công trình quốc phòng           6,00           6,00      6,00      -          -       6,00      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Trường bắn, chuyển tiếp

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Đắk Drô           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Thủy điện Nam Long -

Hạng mục: Đường dây điện

22kv đấu nối NMTĐ Nam

Long vào hệ thống quốc gia

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Đắk Drô           0,07           0,07      0,07      -      0,04     0,03      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3 Khuôn viên cây xanh           1,70           1,70      1,70      -      0,40     1,30      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; chuyển tiếp 1,70 ha

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đường giao thông xã Nam

Đà đi xã Đắk Drô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẮK DRÔ

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí
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Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-
Đường giao thông xã Nam

Đà đi xã Đắk Drô
          1,17           1,17      1,15      -      0,15     1,00      -         -        0,02   0,02         -    Xã Đắk Drô 

Chưa GPMB, Chuyển tiếp KH 

2023

2
Nhà máy phân vi sinh Đắk

Drô
          2,00           2,00      2,00      -          -       2,00      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

3 Cụm công nghiệp huyện               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Drô           7,00           7,00      7,00      -      7,00      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

4 Đất thương mại, dịch vụ               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất thương mại, dịch vụ           0,15           0,15      0,15      -          -       0,15      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

5
Đường dây và Trạm biến áp

110/22kV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Đường dây và Trạm biến

áp 110/22kV Krông Nô
          0,76           0,76      0,58      -          -       0,58      -         -            -        0,18  Xã Đắk Drô 

Đã phê duyệt kế hoạch thực hiện, 

Đang xây dựng phương án đền 

bù GPMB

6
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          5,60           5,60      5,60      -      5,60      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

7
Bãi tập kết và kinh doanh

cát
          4,50           4,50      4,50      -          -       4,50      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

IV

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Drô           6,20           6,20      6,20      -      1,00     5,20      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

2

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Drô

        35,07         35,07               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Drô 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Drô

          4,49           4,49      4,49      -      4,49      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Drô (chuyển

tiếp 2021)

        38,00         38,00               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Drô 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

3

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

V Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng Buôn K62
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

-
Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng Buôn K62
          3,50           3,50      3,50      -          -       3,50      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

2
Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng hồ Ea Snô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
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Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-

Đất thương mại, dịch vụ

(Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng hồ Ea Snô)

          3,00           3,00      3,00      -      1,50     1,50      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

3
Khu thực nghiệm huyện

Krông Nô
          1,25           1,25      1,25      -          -       1,25      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 

4

Nhu cầu đất phát triển du

lịch cộng đồng theo mô

hình Famstay; Homestay tại

các xã, thị trấn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Homestay của hộ Võ Thị

Ngọc Nga
          0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

- Homestay Quốc Huấn           0,40           0,40      0,40      -      0,40      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

-
Homestay của hộ Nguyễn

Văn Thắng
          0,10           0,10      0,10      -      0,10      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

VI

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,04           0,96      0,96      -      0,47     0,49      -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Drô           1,00           0,57           0,43      0,43  0,43        -        -         -            -           -    Xã Đắk Drô Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở

          1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu

2
Phân lô đấu giá đất ở tại xã

Đắk Drô (LP02)
          0,52           0,52      0,52      -      0,52      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 

Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu

3
Mở rộng nghĩa trang nhân

dân xã
          2,00           2,00      2,00      -      1,50     0,50      -         -            -           -    Xã Đắk Drô 

Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Trung tâm xã Đắk Nang           4,00           1,80           2,20      2,20  0,10    0,90     1,20      -         -            -           -    Xã Đắk Nang 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; chuyển tiếp 2,2 ha

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Bãi đổ vật liệu xây dựng           0,60           0,60      0,60      -          -       0,60      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

2
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

3

Xây dựng mới đường cạnh

nhà ông Nguyễn Thanh Bảy

thôn Phú Lợi (giáp Đường

327 đến bên cạnh trụ sở

UBND xã) dài 350m tới

suối

          0,21           0,21      0,21      -          -       0,21      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

4

Đường vào khu vực di dân

cư tự do xã Đắk Nang - xã

Quảng Phú huyên Krông Nô

          7,00           7,00      7,00      -      3,50     3,50      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

5 Hội trường thôn Phú Tiến           0,02           0,02      0,02      -      0,02      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẮK NANG

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

6
Chỉnh trang khu dân cư

trung tâm xã Đắk Nang
          2,50           2,50      2,50      -          -       2,50      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

7
Quy hoạch đường mời

Buôn Krue đi Phú Lợi
          0,15           0,15      0,15      -          -       0,15      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

8

Quy hoạch đường từ đất

ông Nguyễn Thanh Long

đến nhà bà Trịnh Thị Hương

          0,08           0,08      0,08      -          -       0,08      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

9
Mương tiêu úng thôn Phú

Tân
          0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

10 Kênh tiêu Buôn Kruế           0,10           0,10      0,10      -          -       0,10      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

11
Mở rộng bãi cát xã Đắk

Nang
          0,70           0,70      0,70      -      0,70      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

12 Xây dựng Nhà văn hoá xã           0,40           0,40      0,40      -      0,40      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

IV

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Nang           3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

2
Giao đất nông nghiệp

không thông qua đấu giá 
          0,60           0,60               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang 

Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

3 Dự án sản xuất nông nghiệp               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Dự án sản xuất nông

nghiệp
        25,00         25,00               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang 

Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

4

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Nang

        18,05         17,76           0,29      0,29      -      0,29      -         -            -           -    Xã Đắk Nang 

Chuyển tiếp KH 2023 (chỉ thực 

hiện giao đất, giao rừng là chủ 

yếu; chu chuyển phần nhỏ đất 

SXNN xen kẽ)

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Nang

        52,60         52,60               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đắk Nang

        55,88         55,88               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

5

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

V

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,02           0,98      0,98      -      0,50     0,48      -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Nang           1,00           1,00      1,00  1,00        -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện

Krông Nô (Kế hoạch số

271/KH-UBND ngày

27/12/2022)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Kế hoạch số 271/KH-UBND 

ngày 27/12/2022

-

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện tại

xã Đắk Nang

        22,63         22,63               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đắk Nang 
Không chu chuyển mà chỉ thực 

hiện giao đất, giao rừng



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,10           0,10      0,10      -          -       0,10      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
          0,02           0,02      0,01      -      0,01      -         -        0,01   0,01         -    Xã Đắk Sôr 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Đắk Sôr           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Giao đất ở không thông qua

đấu giá 
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Giao đất ở không thông

qua đấu giá 
          0,02           0,02      0,02      -          -       0,02      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

2
Đường dây và Trạm biến áp

110/22kV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẮK SÔR

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-
Đường dây và Trạm biến

áp 110/22kV Krông Nô
          0,09           0,09      0,09  0,03    0,06      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr 

Đã phê duyệt kế hoạch thực hiện, 

Đang xây dựng phương án đền 

bù GPMB

3
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          2,00           2,00      2,00      -      2,00      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

4 Trạm y tế xã           0,22           0,22      0,22      -          -       0,22      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích đấu giá

đất trụ sở của lâm trường

Đức Lập qua đất thương

mại dịch vụ

          0,63           0,63          -        -          -        -         -        0,63         -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

2
Đấu giá Quyền sử dụng đất

ở nông thôn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Đấu giá đất ở tại xã Đắk

Sôr
          1,70           1,37           0,33      0,33      -      0,33      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp 0,23 ha

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Sôr           2,80           2,80      2,80      -      0,55     2,25      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

2

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

VI Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu đất phát triển du

lịch cộng đồng theo mô

hình Famstay; Homestay tại

các xã, thị trấn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Homestay của hộ Trần

Đình Linh
          0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

VII

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,18           0,82      0,82      -      0,55     0,27      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đắk Sôr           1,00           0,99           0,01      0,01      -      0,01      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Các dự án về lĩnh vực phi

nông nghiệp

1 Đấu giá đất ở tại nông thôn           1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu

2
Chuyển mục đích sử dụng

đất nông nghiệp sang đất ở 
          1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr 

Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu

II
Các dự án về lĩnh vực

nông nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Chuyển mục đích sử dụng

đất sang cây lâu năm
          1,00           1,00      1,00      -      1,00      -         -            -           -    Xã Đắk Sôr 

Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Dự án điện mặt trời Xuyên

Hà (tổng dự án là 100 ha.

Trong đó, ngoài diện tích

đất thu hồi phục vụ cho Dự

án thì còn có cả phần khai

thác đưa đất chưa sử dụng

cho Dự án là 11,055 ha)

      100,00       100,00    88,95      -    56,59   32,36      -         -            -      11,06  Xã Đức Xuyên 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; chuyển tiếp 100 ha

2 Trung tâm xã Đức Xuyên               -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; chuyển tiếp 1,6 ha

- Đất thể thao           0,64           0,64      0,64  0,64        -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Chợ Trung tâm xã Đức

Xuyên
          0,69           0,69      0,69  0,69        -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Đất ở trung tâm xã Đức

Xuyên
          0,22           0,22      0,22  0,22        -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Đất sinh hoạt cộng đồng           0,05           0,05      0,05  0,05        -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỨC XUYÊN

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1
Kè chống sạt lở bờ suối

Đắk Rí
          1,50           1,50      1,50      -          -       1,50      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

2 Hội trường thôn Xuyên Hà           0,05           0,05      0,05      -      0,05      -         -            -           -     Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

3
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          3,50           3,50      3,50      -      1,50     2,00      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

4 Hồ tưới khu vực tái canh           0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

5
Mở mới kênh tưới Bon

Choih
          0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

6 Hội trường thôn Xuyên Hải           0,05           0,05          -        -          -        -         -        0,05         -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

7 Hội trường thôn Xuyên An           0,05           0,05      0,05      -      0,05      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

IV

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đức Xuyên           3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

2 Dự án sản xuất nông nghiệp               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Dự án sản xuất nông

nghiệp
        41,00         41,00               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

3 Dự án sản xuất nông nghiệp           6,80           6,80               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

4

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đức Xuyên

        19,90         19,90               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đức Xuyên

      191,57 188,72           2,85      2,85      -      2,85      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Chuyển tiếp KH 2023 (chỉ thực 

hiện giao đất, giao rừng là chủ 

yếu; chu chuyển phần nhỏ đất 

SXNN xen kẽ)

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Đức Xuyên (chuyển

tiếp 2021)

        51,20         51,20               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

5

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

V Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu đất phát triển du

lịch cộng đồng theo mô

hình Famstay; Homestay tại

các xã, thị trấn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Famstay hộ ông Lê Công

Danh
          1,20           1,20      1,20      -          -       1,20      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

VI

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,00           1,00      1,00      -      0,10     0,90      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023
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Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Đức Xuyên           1,20           1,20      1,20  1,20        -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Các dự án về lĩnh vực phi

nông nghiệp

1 Đất bãi chôn lấp rác thải           3,00           3,00      3,00      -      2,00     1,00      -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu

II
Các dự án về lĩnh vực

nông nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện

Krông Nô (Kế hoạch số

271/KH-UBND ngày

27/12/2022)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Kế hoạch số 271/KH-UBND 

ngày 27/12/2022

-

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện tại

xã Đức Xuyên

        52,58         52,58               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Đức Xuyên 
Không chu chuyển mà chỉ thực 

hiện giao đất, giao rừng



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,23           0,23      0,23      -          -       0,23      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Dự án Đường vành đai kết

nối các xã trong huyện

(D10) huyện Krông Nô

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nam Đà           3,50           3,50      3,44  0,23    0,39     2,75      -         -        0,06   0,06         -    Xã Nam Đà 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Hồ chứa nước Nam Xuân,

tỉnh Đắk Nông (Hệ thống

kênh/đường ống)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; diện tích điều chỉnh 

là 36,69 ha

-
Xã Nam Đà (Hệ thống

kênh/đường ống)
        15,98         15,98    15,98      -      4,90   11,08      -         -            -           -    Xã Nam Đà 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3
Hệ thống xử lý nước thải

chợ xã
          0,40           0,40      0,40      -          -       0,40      -         -            -           -    Xã Nam Đà 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

4
Khu du lịch sinh thái suối

nước trong 
        51,64         51,64    51,64      -    51,64      -         -            -           -    Xã Nam Đà 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

5

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nam Đà           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Nam Đà 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM ĐÀ

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí
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Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Cụm công nghiệp huyện               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nam Đà         18,00         18,00    18,00      -    18,00      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

2 Đất thương mại, dịch vụ               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất thương mại, dịch vụ           0,15           0,15      0,15      -          -       0,15      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

3 Nhà sinh hoạt thôn Nam Hà           0,05           0,05      0,05      -      0,05      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

4
Nhà sinh hoạt cộng đồng

thôn Nam Nghĩa
          0,12           0,12      0,12      -          -       0,12      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

5
Trạm thông tin du lịch, bãi

để xe, dịch vụ ăn uống
          0,20           0,20      0,20      -      0,20      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

6
Đường dây và Trạm biến áp

110/22kV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Đường dây và Trạm biến

áp 110/22kV Krông Nô
          0,06           0,06          -        -          -        -         -            -        0,06  Xã Nam Đà 

Đã phê duyệt kế hoạch thực hiện, 

Đang xây dựng phương án đền 

bù GPMB

7
Trụ sở HDND & UBND xã

Nam Đà
          0,84           0,84      0,84      -          -       0,84      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

8 Mở rộng Đường trục 8           0,80           0,80      0,80      -          -       0,80      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

9
Mở mới đường giao thông

trục N14
          1,20           1,20      1,20      -          -       1,20      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

10
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          2,00           2,00      2,00      -      2,00      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đấu giá Quyền sử dụng đất

ở nông thôn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Phân lô đấu giá đất ở tại

trường Mầm non Sơn Ca

thôn Nam Nghĩa

          0,02           0,02          -        -          -        -         -        0,02         -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nam Đà           3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

2

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Nam Đà (chuyển tiếp

2021)

        55,50         55,50               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nam Đà 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

3

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

VI

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,07           0,93      0,93      -      0,50     0,43      -         -            -           -    Xã Nam Đà 

Mới chuyển được 500m2, 

chuyển tiếp 9500 m2

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nam Đà           1,00           0,61           0,39      0,39  0,39        -        -         -            -           -    Xã Nam Đà Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Quy hoạch chi tiết 1/500         93,00         93,00    93,00      -    25,00   68,00      -         -            -           -    Xã Nam Đà 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,10           0,10      0,10      -      0,10      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Mở rộng trạm y tế xã Nâm

N'đir
          0,04           0,04      0,04      -          -       0,04      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nâm N'Đir           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3

Thủy điện Nam Long -

Hạng mục: Đường dây điện

22kv đấu nối NMTĐ Nam

Long vào hệ thống quốc gia

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nâm N'Đir           0,06           0,06      0,06      -      0,04     0,02      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng hồ Đắk Đrúk           3,10           3,10      3,10      -      3,10      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

2 Mỏ than bùn Bầu Min         39,80         39,80    39,80      -    30,00     9,60      -     0,20          -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NÂM N'ĐIR

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

3
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          3,20           3,20      3,20      -      3,20      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

4
Trạm kiểm lâm xã Nâm

N'Đir
          0,05           0,05      0,05      -          -        -     0,05          -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích và đấu

giá Quyền sử dụng đất ở

nông thôn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Đấu giá đất ở tại xã Nâm

N'Đir
          0,60           0,60          -        -          -        -         -        0,60         -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nâm N'Đir           3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

2 Dự án sản xuất nông nghiệp         23,50         23,50               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 
Chuyển tiếp KH 2023 (Không 

chu chuyển)

3

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Nâm N'Đir (chuyển

tiếp 2021)

        30,00         30,00               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)

4

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

VI Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng hồ Ea Snô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Đất thương mại dịch vụ

(Khu du lịch sinh thái nghỉ

dưỡng hồ Ea Snô)

          2,00           2,00      1,50      -      1,50      -         -            -        0,50  Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

2

Điểm dừng chân và nghỉ

dưỡng ngắm cảnh quan khu

cánh đồng 24 xã Nâm N'Đir

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

-

Điểm dừng chân và nghỉ

dưỡng ngắm cảnh quan

khu cánh đồng 24 xã Nâm

N'Đir

          1,00           1,00      0,50      -      0,50      -         -            -        0,50  Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

3

Điểm dừng chân và nghỉ

dưỡng ngắm cảnh quan Hồ

sen Km 34 xã Nâm N'Đir

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

-

Điểm dừng chân và nghỉ

dưỡng ngắm cảnh quan Hồ

sen Km 34 xã Nâm N'Đir

          1,00           1,00      0,50      -      0,50      -         -            -        0,50  Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

VII

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,06           0,94      0,94      -      0,50     0,34      -     0,10          -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nâm N'Đir           1,00           0,45           0,55      0,55  0,55        -        -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Xây dựng cơ sở vật chất du

lịch công viên địa chất toàn

cầu UNESCO Đắk Nông tại

điểm số 8 (Núi lửa Nam

Ka) và điểm số 10 (Cánh

đồng lúa ven núi lửa)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-

Xây dựng cơ sở vật chất du

lịch công viên địa chất

toàn cầu UNESCO Đắk

Nông tại điểm số 10 (Cánh

đồng lúa ven núi lửa)

          0,65           0,65      0,65      -          -       0,65      -         -            -           -    Xã Nâm N'Đir 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nâm Nung           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Nâm Nung 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Mỏ đá bazan Bon Jốk Du,

xã Nâm Nung
          0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

2
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          1,30           1,30      1,30      -      1,30      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

3 Hội trường thôn Bon RCập           0,15           0,15      0,15      -          -       0,15      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

4

Đường giao thông từ xã

Tân Thành đi xã Nâm

Nung, huyện Krông Nô

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   Chuyển tiếp KH 2023

-

Đường giao thông từ xã

Tân Thành đi xã Nâm

Nung, huyện Krông Nô

          1,50           1,50      1,50      -          -       1,50      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NÂM NUNG

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích Đấu giá

Quyền sử dụng đất ở nông

thôn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

-
Chuyển mục đích đấu giá

trạm y tế cũ tại bon Ja Răh
          0,05           0,05          -        -          -        -         -        0,05         -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

- Chuyển mục đích đấu giá           1,35           1,35      1,35      -      1,00     0,35      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

2

Chuyển mục đích và đấu

giá Quyền sử dụng đất ở

nông thôn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Đấu giá đất ở tại xã Nam

Nung
          0,61           0,61      0,61      -      0,61      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nâm Nung           1,70           1,70      1,70      -      1,70      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

2

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

VI

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,08           0,92      0,92      -      0,48     0,44      -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nâm Nung           0,30           0,30      0,30  0,30        -        -         -            -           -    Xã Nâm Nung Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở

          3,00           3,00      3,00      -      1,00     2,00      -         -            -           -    Xã Nâm Nung 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,10           0,10          -        -          -        -         -        0,10         -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
          0,02           0,02      0,01      -      0,01      -         -        0,01   0,01         -    Xã Nam Xuân 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Hồ chứa nước Nam Xuân,

tỉnh Đắk Nông (Hệ thống

kênh/đường ống)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; diện tích điều chỉnh 

là 36,69 ha

-
Xã Nam Xuân (Hệ thống

kênh/đường ống)
          3,81           3,81      3,81      -      0,90     2,91      -         -            -           -    Xã Nam Xuân 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3         14,21         14,21    13,05  0,20    0,41   12,43      -         -        1,16  0,04   1,00         -    Xã Nam Xuân 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

4

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Nam Xuân           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Nam Xuân 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM XUÂN

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Chỉnh trang khu dân cư

nông thôn
          1,50           1,50      1,50      -      1,50      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

2
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          7,60           7,60      7,60      -      7,60      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

3
Mở rộng đường giao thông

Thanh Sơn - Đắk Hưng
          0,50           0,50      0,50      -          -       0,50      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

4

Đường giao thông liên

huyện từ xã Nam Xuân,

huyện Krông Nô đi xã Đắk

Rla, huyện Đắk Mil

          3,50           3,50      3,44      -      0,50     2,94      -         -        0,06   0,06         -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

5
Sân vận động xã Nam Xuân

và nhà thi đấu đa năng
          1,80           1,80      1,57      -      1,31     0,26      -         -        0,23         -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

6
Công trình đất năng lượng

xã Nam Xuân
          0,63           0,63          -        -          -        -         -            -        0,63  Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích sử dụng

đấu giá đất ở tại xã Nam

Xuân

          0,13           0,13          -        -          -        -         -        0,13         -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

2

Chuyển mục đích và đấu

giá Quyền sử dụng đất ở

nông thôn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Chuyển mục đích sử dụng

đất, đấu giá đất ở tại xã

Nam Xuân

          0,23           0,23      0,23      -      0,23      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nam Xuân           3,00           3,00      3,00      -      3,00      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

2

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

VI

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,12           0,88      0,88      -      0,49     0,39      -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Nam Xuân           1,00           0,96           0,04      0,04  0,04        -        -         -            -           -    Xã Nam Xuân Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở

          3,00           3,00      3,00      -      0,50     2,50      -         -            -           -    Xã Nam Xuân 
Theo kết quả rà soát, đăng ký 

nhu cầu



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,20           0,20          -        -          -        -         -        0,20  0,20         -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Mở rộng trường tiểu học Bế

Văn Đàn
          0,20           0,20      0,20  0,10    0,10      -         -            -           -    Xã Quảng Phú 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2
Nhà máy điện mặt trời nổi

KN Buôn Tua Srah
          7,00           7,00      7,00      -      7,00      -         -            -           -    Xã Quảng Phú 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
          0,02           0,02      0,02      -      0,02      -         -            -           -    Xã Quảng Phú 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Sân thể thao trung tâm xã           1,50           1,50      1,50      -      0,22     1,28      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

2 Nghĩa địa thôn Phú Vinh           1,50           1,50      1,50      -      0,90     0,60      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

3 Nghĩa địa thôn Phú Hòa           2,00           2,00      2,00      -      1,00     1,00      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

4 Mỏ Đá Ba Zan           4,51           4,51      4,51      -      3,00     1,51      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

5
Mỏ cát xây dựng xã Quảng

Phú
          3,65           3,65      3,65      -      3,65      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

6
Đất sản xuất vật liệu xây

dựng
          6,00           6,00      6,00      -      6,00      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

7
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG PHÚ

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-
Mỏ đất làm vật liệu san lấp

mặt bằng
          5,00           5,00      5,00      -      4,75     0,25      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích đất trụ sở

của lâm trường Quảng Đức

sang đất ở, đấu giá quyền

sử dụng đất

          0,50           0,50          -        -          -        -         -        0,50         -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

2

Chuyển mục đích bán đấu

giá đất ở nông thôn tại thôn

Phú Hưng

          0,51           0,51          -        -          -        -         -        0,51         -    Xã Quảng phú Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Quảng Phú         50,00         50,00    50,00      -    11,00   39,00      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

2

Kế hoạch giao rừng năm

2022 trên địa bàn huyện

Krông Nô (thực hiện theo

Quyết định 202/QĐ-UBND

ngày 25/01/2021 của

UBND tỉnh Đắk Nông về

việc phê duyệt Kế hoạch

giao rừng năm 2022 trên

địa bàn huyện Krông Nô)

và chuyển tiếp từ năm 2021

chưa thực hiện hết sang

năm 2022 và năm 2023 tiếp

tục thực hiện.

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Xã Quảng Phú

      193,37 193,37               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Quảng Phú 

Chuyển tiếp KH 2023 (không 

chu chuyển mà chỉ thực hiện giao 

đất, giao rừng)



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

-

Dự án giao, cho thuê rừng

và đất lâm nghiệp năm

2022 trên địa bàn huyện

tại xã Xã Quảng Phú

        17,32         17,32    17,32      -      2,92   14,40      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

3

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           7,50           7,50      7,50      -      7,40     0,10      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

VI Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Dự án phát triển trang trại

nuôi heo tập trung
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Dự án phát triển trang trại

nuôi heo tập trung
          5,21           5,21      5,21      -      1,21     4,00      -         -            -           -    Xã Quảng Phú 

Quyết định số 93/QĐ-UBND 

ngày 12/1/2022

VII

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,04           0,96      0,96      -      0,70     0,26      -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Quảng Phú           1,50           1,20           0,30      0,30  0,30        -        -         -            -           -    Xã Quảng Phú Chuyển tiếp KH 2023



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Các dự án về lĩnh vực phi

nông nghiệp

1

Xây dựng cơ sở vật chất du

lịch công viên địa chất toàn

cầu UNESCO Đắk Nông tại

điểm số 8 (Núi lửa Nam

Ka) và điểm số 10 (Cánh

đồng lúa ven núi lửa)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-

Xây dựng cơ sở vật chất du

lịch công viên địa chất

toàn cầu UNESCO Đắk

Nông tại điểm số 8 (Núi

lửa Nam Ka)

          0,65           0,65      0,65      -          -       0,65      -         -            -           -    Xã Quảng Phú 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

II
Các dự án về lĩnh vực

nông nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện

Krông Nô (Kế hoạch số

271/KH-UBND ngày

27/12/2022)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Kế hoạch số 271/KH-UBND 

ngày 27/12/2022

-

Kế hoạch giao rừng năm

2023 trên địa bàn huyện tại

xã Quảng Phú

        41,39         41,39               -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Quảng Phú 
Không chu chuyển mà chỉ thực 

hiện giao đất, giao rừng



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Xây dựng trụ sở công an xã           0,23           0,23      0,23      -          -       0,23      -         -            -           -    Xã Tân Thành 
Đang xây dựng, đất sạch, đưa 

vào KH để làm thủ tục giao đất

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
          0,02           0,02      0,02      -      0,02      -         -            -           -    Xã Tân Thành 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2

Hồ chứa nước Nam Xuân,

tỉnh Đắk Nông (Hệ thống

kênh/đường ống)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; diện tích điều chỉnh 

là 36,69 ha

-
Xã Tân Thành (Hệ thống

kênh/đường ống)
          1,27           1,27      1,27      -          -       1,27      -         -            -           -    Xã Tân Thành 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; Sửa lại thành xã Tân 

Thành

3 Hồ Đắk Ri 2         10,00         10,00    10,00      -          -     10,00      -         -            -           -    Xã Tân Thành 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

4

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Xã Tân Thành           0,03           0,03      0,03      -      0,03      -         -            -           -    Xã Tân Thành 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THÀNH

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Quy hoạch các tuyến giao

thông khu rừng Tếch (Thôn

Đắk Hoa)

          0,80           0,80      0,80      -          -       0,80      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

2
Mở rộng nghĩa địa trung

tâm xã
          1,30           1,30      1,30      -          -       1,30      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

3 Đập Đắk Pri           5,00           5,00      5,00      -      3,50     1,50      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

4 Hồ Đăk Rô 3           7,51           7,51      7,51      -      5,00     2,51      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

5 Xây dựng hồ Đắk Rô           2,23           2,23      2,23      -      2,10     0,13      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

6 Mỏ Đá Ba Zan         10,00         10,00    10,00      -      6,50     3,50      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

7

Đường giao thông từ xã

Tân Thành đi xã Nâm

Nung, huyện Krông Nô

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   Chuyển tiếp KH 2023

-

Đường giao thông từ xã

Tân Thành đi xã Nâm

Nung, huyện Krông Nô

          1,00           1,00      1,00      -          -       1,00      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

8 Hội trường thôn Đắk Lưu           0,10           0,10      0,10      -          -       0,10      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Chuyển mục đích và đấu

giá Quyền sử dụng đất ở

nông thôn

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-

Chuyển mục đích sử dụng

đất, đấu giá đất ở tại Khu

dân cư rừng Tếch, xã Tân

Thành 

          1,25           1,25      1,25      -          -       1,25      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

-
Đấu giá đất ở tại xã Tân

Thành
          0,21           0,21      0,21      -          -       0,21      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

- Xã Tân Thành         14,80         14,80    14,80      -      4,47   10,33      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

2

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           4,50           4,50      4,50      -          -       4,50      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

VI Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Trang trại chăn nuôi heo

Trường Phát
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -    Xã Tân Thành 

Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2022

-
Trang trại chăn nuôi heo

Trường Phát
        21,50         21,50    21,50      -      3,15   18,35      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

-

Đất phi nông nghiệp khác

trang trại chăn nuôi heo

Trường Phát

          0,50           0,50      0,50      -      0,50      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

2
Dự án phát triển trang trại

nuôi heo tập trung
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Dự án phát triển trang trại

nuôi heo tập trung
        13,00         13,00    13,00      -      3,00   10,00      -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023

VII

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nhu cầu chuyển đổi mục

đích đất nông nghiệp sang

đất ở tại nông thôn tại các xã

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Nhu cầu chuyển mục đích

đất nông nghiệp sang đất ở
          1,00           0,50           0,50      0,50      -      0,47     0,03      -         -            -           -    Xã Tân Thành 

Đã thực hiện 5000m2; chuyển 

tiếp 5000 m2

2
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Xã Tân Thành           1,50           1,50      1,50  1,50        -        -         -            -           -    Xã Tân Thành Chuyển tiếp KH 2023



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

A

Công trình, dự án trong

kế hoạch sử dụng đất năm

2022

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

I
Công trình, dự án mục

đích quốc phòng, an ninh
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Mở rộng trụ sở công an

huyện
          1,92           1,92      0,42      -          -       0,42      -         -        1,50         -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

II

Công trình, dự án thu hồi

đất do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh chấp thuận 

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Khu đô thị mới phía tây

nam Hồ thị trấn Đắk Mâm
        13,20         13,20    13,20      -    13,20      -         -            -           -    TT Đắk Mâm 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

2 Mở rộng Bãi rác           5,00           5,00      5,00      -          -       5,00      -         -            -           -    TT Đắk Mâm 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

3
Chỉnh trang khu dân cư đô

thị (Khu vực nhà ông Cát)
          2,50           2,50      2,50      -      0,90     1,60      -         -            -           -    TT Đắk Mâm 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

4

Dự án Đường vành đai kết

nối các xã trong huyện

(D10) huyện Krông Nô

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Thị trấn Đắk Mâm           2,86           2,86      2,82      -      0,66     2,16      -         -        0,04   0,04         -    TT Đắk Mâm 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

5
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

-
Hoàn thiện lưới điện trung

áp 110 KV Krông Nô
          0,02           0,02      0,01      -      0,01      -         -        0,01   0,01         -    TT Đắk Mâm 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

6

Hồ chứa nước Nam Xuân,

tỉnh Đắk Nông (Hệ thống

kênh/đường ống)

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022; diện tích điều chỉnh 

là 36,69 ha

-
TT Đắk Mâm (Hệ thống

kênh/đường ống)
        15,63         15,63    15,63      -      5,45   10,18      -         -            -           -    TT Đắk Mâm 

Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN TT ĐẮK MÂM

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

7 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3           6,49           6,49      5,56      -          -       5,56      -         -        0,93  0,04   0,84         -    TT Đắk Mâm 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

8

Đường giao thông phát triển 

khu đô thị mới thị trấn Đắk

Mâm, huyện Krông Nô

          8,40           8,40      8,40  0,22    1,78     6,40      -         -            -           -    TT Đắk Mâm 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

9

Cải tạo và phát triển lưới

điện trung áp khu vực trung

tâm huyện, thị xã thuộc tỉnh

Đắk Nông

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

- Thị trấn Đắk Mâm           0,04           0,04      0,04  0,04        -        -         -            -           -    TT Đắk Mâm 
Nghị quyết 64/NQ-HDND ngày 

14/12/2022

III

Các dự án đầu tư công,

chuyển mục đích sử dụng

đất, cho thuê đất, giao đất

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Nâng cấp đường Quốc lộ

28, đoạn nội thị trấn Đăk

Mâm và đoạn nối dài,

huyện Krông Nô

          1,00           1,00      0,90      -          -       0,90      -         -        0,10   0,10         -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

2
Giao đất ở không thông qua

đấu giá 
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

-
Giao đất ở không thông

qua đấu giá 
          0,05           0,05      0,05      -          -       0,05      -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

IV
Đấu giá quyền sử dụng

đất, giao đất, cho thuê đất
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1 Khu phố thương mại           0,40           0,40          -        -          -        -         -        0,40         -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

2
Đấu giá Quyền sử dụng đất

ở tại đô thị
          0,59           0,59          -        -          -        -         -        0,59   0,59         -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

3
Đất thương mại dịch vụ tại

Ba Bon 
          1,89           1,89      1,89      -          -       1,89      -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023



LUA HNK CLN RPH RSX TMD ONT ODT

Ghi chú

(Các văn bản liên quan đến chủ 

trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, 

nguồn vốn…)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích

tăng thêm

(ha)

Lấy vào loại đất

Đất

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

phi

nông

nghiệp

Trong đó:
Đất

chưa

sử

dụng

Vị trí

4

Chuyển mục đích, đấu giá

Quyền sử dụng đất ở đô thị

hội trường tổ dân phố 3 cũ

          0,05           0,05          -        -          -        -         -        0,05         -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

V

Dự án trồng rừng, giao

đất, cho thuê đất nông

nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Đất nông nghiệp khác các

xã, thị trấn
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Thị trấn Đắk Mâm           6,90           6,90      6,90      -      0,08     6,82      -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

2

Đất phi nông nghiệp khác phục

vụ các trang trại chăn nuôi, đất

nông nghiệp khác

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Đất phi nông nghiệp khác           0,30           0,30      0,30      -          -       0,30      -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

VI Các dự án kêu gọi đầu tư               -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp và sát hạch lái xe

hạng 3

          4,50           4,50      4,50      -          -       4,50      -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

VII

Chuyển đổi mục đích đất

nông nghiệp sang đất ở

theo nhu cầu của các hộ

gia đình, cá nhân trong

năm kế hoạch; chuyển nội

bộ đất nông nghiệp

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

1
Chuyển nội bộ đất nông

nghiệp
              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   

- Thị trấn Đắk Mâm           0,50           0,32           0,18      0,18  0,18        -        -         -            -           -    TT Đắk Mâm Chuyển tiếp KH 2023

B

Công trình, dự án mở mới

nhưng phải phù hợp với

Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 của huyện

đã được phê duyệt

              -                 -            -        -          -        -         -            -           -   


